
THỜI KHÓA BIỂU PRE KHÓA K2011
1. MÔN ANH VĂN VÀ SOFTSKILL (SK)

BUỔI SÁNG: Thời gian 7g20 - 10g45

LỚP PHÒNG GV LỚP PHÒNG GV LỚP PHÒNG GV LỚP PHÒNG GV LỚP PHÒNG GV LỚP PHÒNG GV

Ele 1 406A4 Marcelo Ele 1 406A4 NTL Hằng Ele 1 406A4 Marcelo Ele 1 406A4 NTL Hằng Ele 1 406A4 NTL Hằng Ele 1 406A4 Marcelo

Ele 2 407A4 NNL Hương Ele 2 407A4 Daniel Ele 2 407A4 NNL Hương Ele 2 407A4 Daniel Ele 2 407A4 NNL Hương Ele 2 407A4 Daniel

Pre 1 408A4 Richard Pre 1 408A4 NNL Hương Pre 1 408A4 Richard Pre 1 408A4 NNL Hương Pre 1 408A4 Richard Pre 1 408A4 NNL Hương

Pre 2 409A4 PH Trường Pre 2 409A4 Richard Pre 2 409A4 PH Trường Pre 2 409A4 Richard Pre 2 409A4 PH Trường Pre 2 409A4 Richard

Pre 3 410A4 HT Anh Pre 3 410A4 Marcelo Pre 3 410A4 HT Anh Pre 3 410A4 Marcelo Pre 3 410A4 Marcelo Pre 3 410A4 HT Anh

Upper 2 506A4 Daniel Upper 2 506A4 HC Viễn Upper 1 506A4 HTB Ngọc Upper 2 506A4 HC Viễn Inter 1 507A4 BTV Nam Upper 2 506A4 HC Viễn

Advanced 507A4 BTV Nam Inter 2 508A4 ĐTM Điệp

Upper 2 506A4 Daniel

BUỔI CHIỀU: Thời gian 13g00 - 16g15

LỚP PHÒNG GV LỚP PHÒNG GV LỚP PHÒNG GV LỚP PHÒNG GV LỚP PHÒNG GV LỚP PHÒNG GV

Inter 1 406A4 BTV Nam Inter 1 406A4 Catherine SK1 506A4 Thầy Tài Inter 1 406A4 BTV Nam SK4 506A4 Thầy Dũng Inter 1 406A4 Catherine

Inter 2 407A4 Catherine Inter 2 407A4 ĐTM Điệp SK2 507A4 Cô Lan Anh Inter 2 407A4 Catherine SK5 507A4 Cô Quỳnh Inter 2 407A4 ĐTM Điệp

Upper 1 408A4 HTB Ngọc Upper 1 408A4 Daniel SK3 508A4 Thầy Hùng Anh Upper 1 408A4 HTB Ngọc SK6 508A4 Cô Huyền Upper 1 408A4 Daniel

Advanced 409A4 Michael Advanced 409A4 BTV Nam Advanced 409A4 Michael

Thời gian bắt đầu:   12/09/2011

Tuần kiểm tra:         24 - 30/10/2011

Tuần Dự trữ + thi:   12 - 18/12/2011 

2. MÔN HỌC TRƯỚC

TT THỨ PHÒNG

1 Tư 409A4 14/09/2011

2 Sáu 406A4 16/06/2011

3 Sáu 510A4 Thông báo sau

Ghi chú: 

Các ngành không có môn học trước chỉ học môn Anh văn và Softskill

THỨ 6 THỨ 7

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5

GIỜ BẮT ĐẦU

12g30

13g20

13g20

NGÀY BẮT ĐẦUMÔN HỌC

Máy Tính trong Kinh Doanh

Địa Chất Cơ Sở

Pháp Luật VN Đại cương

Quản Trị Kinh Doanh

Dầu Khí

Tiên Tiến + Đ-ĐT Mỹ

NGÀNH


